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PATE pure ERENCE DT: 0274. 3553 326 Fax: 0274. 3559 899 
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Chi định, chống chỉ định, liều lượng - cách dùng 
& cúc thong tin khác: Xin đọc trong td hướng dan 

U NHÃN GỐC HỘP NATCORIG® 
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén 

' " a ae 

Composition: Each tablet contains: — Indications, contraindications, dosage - 
Docusate sodium 100 mg administration & other information: Read 
Excipients: q.s. for 1 tablet. leaflet insert. 

Keep out of reach of children. Storage: Temperature below 30°C, 
Read caretully the instructions betore use. pro 

NATCORIG 
Natri docusat 100 mg 
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Sản xuất tot CONG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE, 
tỉ EN LIE u | : N Mỹ Phước 2 - Bến Cat - Bình ete 

Whee 

NATCORIG’ 
Docusate sodium 100mg 

BOX OF 10 TABLETS Tiêu chuẩn: Tecs 
BOX OF 1 BLISTERS x 10 TABLETS Specification: Manufacturer's, 

Thanh phan: 
Mỗi viên nén chức: Natri docusat 100 mg 

Ta dược vừa đủ ] viên. 

sử dung. 

Bảo quan: 

Để ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm va anh sóng. X a)
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Để xa tâm tay tré em. & 
x 

8 Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng. 
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CONG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE. 
Lil Đường NAG - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cát - Binh Dương 
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fC DIFPFEREtHCt DT: 0274, 3553 326 

AU NHAN GỐC HOP NATCORIG® 
Hộp 2 vi x 10 viên nén 

Composition: Each tablet contains: Docusate sodium 100 mg 

Excipients: q.s. for 1 tablet. 

Indications, contraindications, dosage - administration & other informa- 

tion: Read leaflet insert. 

Storage: Temperature below 30°C, protected from humidity and light, 

Keep out of reach of children. 

Read carefully the instructions before use. 

HOP 2 Vi x 10 VIEN NEN 

NATCORIG 
Natri docusat 100 mg 

Sd in et al CONG TY cổ PHAN |DWSG ENLIE, 

NATCORIG 
Docusate sodium 100mg 

Tiêu chuan: TCCS 
Specification: Manufacturer's, 

BOX OF 20 TABLETS 
BOX OF 2 BLISTERS x 10 TABLETS 

Thanh phan: 

Mỗi viên nén chức: Natri docusat 100 mg 

Ta dược vừa dui 1 viên. 

Chi định, chống chi định, liều lượng - cách dùng 
& các thông tin khác: Xin đọc trong t6 hướng dan, 
sử dung. 

Bdo quan: 

Để ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm vỏ anh sang. 

Để xa tam tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. SĐ
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CONG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE. 
IN i IIE Đường NAG - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cát - Bình Dương 

Fax: 0274, 3559 899 
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CONG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE. 
Đường NAG - KCN My Phước 2 - Bến Cat - Binh Dương 

ĐT: 0274. 3553 326 Fax: 0274, 3559 899 ATE DIFFERENCE 

AU NHAN GỐC HOP NATCoRIG® 
Hộp 3 vi x 10 viên nén 

Composition: Each tablet contains: Docusate sodium 100 mg 

Excipients: q.s. for 1 tablet. 

Indications, contraindications, dosage - administration & other 
information: Read leaflet insert. 

Storage: 

Temperature below 30°C, protected from humidity and light. 

Keep out of reach of children. 
—= Read carefully the instructions before use. 

HỘP 3 VỈ x 10 VIÊN NEN 

NATCORIG 
Natri docusat 100 mg 

$én xuốt Ig: CONG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE, 
Đường NAó - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cat - Bình Dương 

V ENLIE PHARMACEUTICAL JSC. 

luslZal park, Ben Cat fown, Binh Duong 
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BOX OF 3 BLISTERS x 10 TABLETS 

NATCORIG' 
Docusate sodium 100mg 

Tiêu chuẩn: TCCS 

Specification: Manufacturer's, 

Thanh phan: 
Mỗi vién nén chứa: Natri docusat 100 mg 

Ta dược vừa đủ 1 viên. 

Chỉ định, chống chỉ định, liễu lượng - cách dùng 
& các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dan 
sử dụng, 

Bảo quan: 

Để ở nhiệt độ dưới 30°C, tranh 4m và anh sang. 

Để xa tam tay tré em. 
Đọc ky hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. S
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CONG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE. 
N Li | = Đường NAG - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cat - Binh Dương 

MẪU NHAN GỐC HỘP NATCOBI@° 
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén 

Composition: Each tablet contains: Docusate sodium 100 mg 

Excipients: q.s. for | tablet. 

Indications, contraindications, dosage - administration & other 
information: Read leaflet insert. 

Storage: 

Temperature below 30°C, protected from humidity and light. 

| Keep out of reach of children. 

Read carefully the instructions before use. 

HOP 5 Vi x 10 VIÊN NEN 

NATCORIG 
Natri docusat 100 mg 

Tiêu chuẩn: TCCS 
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Sản xuốt tal: CONG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE. 
Đường NAó - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cat - Bình Dương 
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Specification: Manufacturer's, 

NLIE PHARMACEUTICAL Jsc. 
Ben Cat ta DUONG pron 

Thanh phan: 
Mỗi viên nén chức; Natri docusat 100 mg 

Tá dược vừa du 1 viên, 

Chỉ định, chống chỉ định, liễu lượng - cách dùng 
& cúc thông tin khác: Xin doc trong †ờ hướng dan 
sứ dụng. 

Bảo quan: 

ee | Để ở nhiệt độ dưới 30°C, tranh 4m va anh sóng. 

Để xa tam tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. S
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Box oF 100 TABLETS 

NATCORIG' 
Docusate sodium 100mg 

Fax: 0274. 3559 899 

CONG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE. 
Đường NAG - KCN My Phước 2 - Bến Cat - Binh Dương 

ĐT: 0274. 3553 326 

Hộp 100 viên nén 

NATCORIG 
Natri docusat 100 mg 

Thénh phan: MỖI viên nên chứa 
Natri docusat 100 mg 

Tú dược via dủ 1 viên 

Chỉ định, chống chỉ định, liễu lượng - 
cách dùng & các thông tin khác: Xin 
đọc trong tở hướng dẫn sử dụng 

Bảo quản: 

Để ở nhiệt độ dưới 30°C, 
iranh Ổm võ ónh sóng. 

Để xa lẫm lay trả em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

NATCORIG 
Docusate sodium 100mg 

ĐK KT PIPIEPfESet 

GMP-WHO, 
SDK/ (Reg. No) Hộp 100 viên nén 
Số lỗ sản xuối/ (Botch Na.) 

Nady sản xuốt/ (Mfg. Date): 

Han dùng/ (Exp. Date) 

Specification: Manufacturer's. Tiêu chuẩn: TCCS 

AY MERp2BWPĐAfiErMB9ĐfftfAfftierttotOy 

Mẫu = 60% so với mẫu thật 

NATCORIG” 
Natri docusat 100 mg 

ÂN DƯỢC ENLIE. 
+ P ẩn DƯỢC 

vy ENLIE PHARMACEUTICAL JSC, 

sox oF 100 tasters 

NATCORIG 
Docusate sodium 100mg 

Composition: 

Each tablet contains 

Decusate sodium 100 mg 

Exciplents: qs for | tablet. 

Indications, conlreindiedlions, dosage - 
lon & other inf tion: Read 

leaflet Insert. 

Storage: 

Temperature below 30°C, 
protected from humidity and fight 

Keep out of reach of children. 

Read carefully the insiructions before use. 
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HAN GỐC HỘP 

CONG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE. 
Đường NAG - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cat - Binh Dương 

ĐT: 0274. 3553 326 Fax: 0274. 3559 899 

NATCORIG? 
Hộp ó0 viên nén 

BOX OF 60 TABLETS 

NATCORIG 
Docusate sodium 100mg 

Hộp 60 viên nén 

NATCORIG 
Natri docusat 100 mg 

Thanh phần: Mỗi viên nén chức: 
Natri docusat 100 mg 
Tả dược vita dủ ] viên 

Chỉ định, chống chỉ định, liễu lượng - 
cach dùng & các thông tin khác: Xin 
đọc trong tờ hướng dỗn sử dụng. 

Bảo quản: 
Để ở nhiệt độ dưới 300C, 
tránh ẩm vũ ónh sang. 

Để xa tam lay trẻ em. 

Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng Irước khi ding. 

SDK/ (Reg. No}: 

Số 16 sản xuốt/ (Batch No.) : 

Nady sỏn xuất/ (Mfg, Date) 
Han dùng/ (Exp. Date) 

Specification: Manufacturer's. 

NATCORIG 
Docusate sodium 100mg 

'GMP-WHO 
Hộp 60 viên nén 

Tiêu chuẩn: TCCS 

NATCORIG 
Natri docusat 100 mg 

ENLIE, 

NLIE PHARMACEUTICAL JSC. 

eer 

Box of 60 TA6LETS 

NATCORIG 
Docusate sodium 100mg 

Composition: 

Each tablet contains. 

Dacusate sodium 100 mg 

€xcipients: q.s. for 1 tablet. 

Indicali. "ủi 
' , g9“ 

administration & other information: Read 

leaflet insert 

Storage: 
Temperature below 30°C, 

protected from humidity and light. 

Keep out of reach of children. 

Read carefully the instructions before use. 

Mau = 80% so với mau that 
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CONG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE. 
Đường NAG - KCN My Phước 2 - Bén Cat - Bình Dương 

wee ĐT: 0274. 3553 326 Fax: 0274. 3559 899 

AN GỐC HỘP NATCORIG® 
Hộp 30 viên nén 

BOX OF 30 TABLETS 

NATCORIG' 
Docusate sodium 100mg 

Hộp 30 viên nén 

NATCORIG' 
Natri docusat 100 mg 

Thanh phan: Mỗi viên nên chứa 
Natri docusot 100 mg 

Tả dược vio đủ 1 viên, 

Chỉ định, chống chỉ định, liễu lượng - 
cách dùng & các théng tin khắc: Xin 
đọc trong tờ hướng d&n sử dụng. 

Bảo quản: 
Để ở nhiệt độ dưới 30°C, 
trónh Gm va ónh sống. 

Để xa lẫm tay tré em. 

Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khí dùng. 

GMP - WHO 
SOK/ (Reg. No.) 
Số lô sản xuốt/ (Batch No) ; 

Ngày sản xuối/ (Mig, Date) 

Hạn dùng/ (Exp. Cate) 

Hộp 30 viên nén 

Tiêu chuẩn: TCC§ Specification: Manutacturer's. 

NATCORIG 
Natri docusat 100 mg 

NATCORIG 
Docusate sodium 100mg 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC ENLIE, 
7 Pld ng 

ENLIE PHARMACEUTICAL JSC, 
ce Crore eS ora ee it k.4)42Ápe, 2on Cat taan Erm Oucrae 

Box oF 30 TABLETS 

NATCORIG 
Docusate sodium 100mg 

Composition: 

Each tablet contains 

Bocusate sodium 100 mg 

Excipients: qs. for 1 tadlet. 

Indications, contraindications, dosage + 

& other int tion: Read 
leofiat insert 

Storage: 

Temperature below 30°C, 

protected from humiciity and tight 

Keep ouf of reach of children. 
Read carefully the instructions before use. 
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IE Đường NAG - 
Chenence ĐT: 0274. 35 

SBK/ (Reg. Ho.): 

CONG TY CO PHAN DUGC ENLIE. 
KGN Mỹ Phước 2 - Bến Cat - Binh Dương 
53 326 Fax: 0274. 3559 899 

HAN GỐC CHAI NATCORIG® 
; Chai 60 vién nén; Chai 100 vién nén 

S.SX/ (Batch No )/ NSX/ (Mig. Date)/ 
HD/ (Exp, Date): Xem liên thôn chai 

NATCORIG 
Natri docusat 100 mg 

Tiêu chuẩn: TCCS 

(GMP - WHO. Thanh phan: Mai viên nón chức 

Natri docusat 100 mg 

Tả dược vùo đủ 1 viên. 

Chỉ định, Hới | chỉ định, liễu lượng - 
cách dùng & các thông tin khác: 
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: Để ở nhiệt độ dưới 30°C, 
tanh dm võ nh sóng. 
Composition: Each tablet contains: 

Docusate sodium 100 mg 

Excipients: q.s. for 1 tablet. 

Indications, contraindications, dosage - 
administration & other information: 

Read leaflet insert. 

Storage: Temperature below 30°C, 

protected from humidity and light. 

Để xa tam tay lrẻ em. 

Doc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng. 
Keep out of reach of children. 
Read carefully the instruct before use, 

SĐK[/ (Reg. Ho.): 

NATCORIG 
Natri docusat 100 mg 

SL8X/ (Batch No.)/ NSX/ (Mig. Date)/ 
HD/ (Exp. Date); Xem trên thôn chơi 

GMP -WHO] 

CONG TV C6 PHAN DƯỢC ENLIE 

Tiêu chuẩn: TCCS 
Specification: Manufacturer's. 

Thành phan: Mỗi viên nén chức: 
Natri docusat 100 mg 

Tá dược vita đủ 1 viên. 
Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng - 
cách dùng & cac thông tin khác: 
Xin đọc trong †ở hướng d&n sử dụng. 
Bảo quản: Dé ở nhiệt độ dưới 30°C, 
tranh Gen và định sang, 
Composition: Each tablet contains: 

Docusate sodium 100mg 

Excipients: q.s. for 1 tablet. 

Indications, contraindications, dosage - 
administration & other information: 

Read leaflet insert, 

Storage: Temperature below 30°C, 

protected from humidity and light. 

Để xa fam tay lrẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng. 
Keep out of reach of children. 

Read carefully the instructions before use. 

SLSX/ (Batch No.)/ NSX/ (Mfg. Date)/ 

HD/ (Exp. Date); Xem lrên than chai 

SDK/ (Reg. No.): 

chai 100 viên nén 

GMP-WHO 

NATCORIG 
Natri docusat 100 mg 

Tiêu chuẩn: TCCS 
Specification: Manufacturer's. 

Thành phan: Mỗi viên nén chức: 
Natri docusat 100 mg 
Tố dược vừa đủ 1 viên. 

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng - 
cach dùng & cúc thong tin khác: 
Xin đọc trong †ờ hướng dỗn sử dụng. 
Bảo quản: Để ở nhiệt độ dưới 309C, 
tranh Gm và anh sóng. 
Composition: Each tablet contains: 

Docusate sodium 100 mg 

Excipients: q.s. for 1 tablet. 

Indications, contraindications, dosage - 
administration & other information: 

Read leaflet insert. 

Storage: Temperature below 30°C, 
protected from humidity and light. 

Để xa tam tay tré em. 
Đọc ky hướng dẫn sử dung trước khi dùng. 
Keep out of reach of children. 

Read carefully the instructions before use. 

https://trungtamthuoc.com/

admin
Rectangle



CONG TY 
CO PHAN 

DƯỢC 

1. THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUỐC. 

Thành phan và hàm lượng: Natri docusate................. 100 mg 

Ta dược: Microcrystallin cellulose, Calci carbonat, Natri croscarmellose, PVP K30, 

Magnesi stearate, Talc, Aerosil........... vd. 

2. DANG BAO CHE. 

Vién nén. 

M6 tả: Viên nén màu trắng, hình tròn, cạnh và thành viên lành lặn. 

3. CHỈ ĐỊNH. 

- Phòng ngừa và điều trị táo bón mạn tính: Làm mềm phân khô cứng, giúp di chuyển 

phân dễ dàng hơn, giảm căng thắng khi đi tiêu (có thể dùng khi bị trĩ hoặc nứt hậu 

môn). 

- Hỗ trợ làm rỗng da dày trước khi thụt Bari chụp X-quang. 

4. CÁCH DUNG, LIEU DUNG. 

Liéu ding 

Người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người già: có thé dùng đến 500 mg/ngay chia 

làm nhiều lần. Nên dùng một liều lớn khi bắt đầu điều trị, sau đó giảm liều khi tình 
trạng bệnh nhân được cải thiện. 

Trước khi thụt Bari chụp X-quang: uỗng 400 mg trong bữa ăn. 

Trẻ em dưới 12 tuổi: tính an toàn và hiệu quả vẫn chưa được xác định do không có dữ 

liệu. 

Cách dùng 

Dùng đường uống. 

5. CHÓNG CHỈ ĐỊNH. 

Quá mẫn với các thành phần của thuốc. 

6. CANH BAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC. 

Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dung bệnh nhân đang gặp các vấn dé sau: 

e Đau dạ dày, buồn nôn hoặc nôn; 

e Có sự thay đổi thói quen đại tiện và kéo dai trong khoảng 2 tuần; 
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e Đang sử dụng dầu khoáng. 

7. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHU NU CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ. 

Nếu đang mang thai hoặc đang trong giai đoạn cho con bú, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước 

khi sử dụng. 

Docusate natri được bài tiết qua sữa mẹ và do đó nên thận trọng khi dùng cho các bà SẤC VN 

mẹ đang cho con bú. — 

8. ANH HƯỚNG CUA THUỐC LEN KHẢ NANG LAI XE, VẬN HANH MAY ) PHAN 

MOC. UCC 

Không. { bề 
" 2 „ nô œ 

9. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUỐC. ch 

Không dùng đồng thời với dầu khoáng. 

10. TAC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUOC. 

Tần suất được xác định như sau: Rất phổ biến C1 / 10); phd biến (21 / 100 đến 
<1/10); không phổ biến (>1 / 1.000 đến <1/100);hiếm 1 / 10.000 đến <1 / 1.000); rat 
hiếm (<1 / 10.000), không được biết đến (không thé ước tinh từ đữ liệu có sẵn). 

Rối loạn tiêu hóa: 

Hiếm gặp: tiêu chảy, buồn nôn, đau quặn bụng 

Rối loạn da và mô dưới da: 

Không rõ: phát ban và ngứa da. 

11.QUÁ LIEU VÀ CÁCH XU TRÍ. 

Trong trường hợp quá liều, hãy nhờ sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Cần điều ti mat 
nước và điện giải bang cách uông nhiêu nước và bô sung điện giải đã mat. 

12.QUY CÁCH ĐÓNG GÓI. 

Hộp 01 lọ chứa 30 viên / 60 viên /100 viên kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 01 vi / 02 vỉ / 03 vỉ / 05 vỉ / 10 vỉ x 10 viên kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

13.DIEU KIỆN BAO QUAN, HAN DUNG, TIÊU CHUAN CHAT LUQNG 
CUA THUOC. 

Bao quan: Dé ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh âm và ánh sáng. 

Hạn dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở. 

14. TEN, DJA CHÍ CUA CƠ SO SAN XUẤT. 

CONG TY CO PHAN DUGC ENLIE. 
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Đường NAG, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tinh 

Bình Dương. 
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